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Taeniophyllum Blume 1825  

Trên thế giới có khoảng chừng 200 giống, Việt Nam có 7. 

 

1 Taeniophyllum daroussinii  Tixier & Guillaumin (1964) 

Tên Việt:  Đại diệp Daroussin (PHH), Căn diệp Xuân lộc (TH). 
Mô tả:  Phong lan không thân, không lá, chỉ có rễ dài 5 phân, 
rộng 3 ly. Hoa 2-3 chiếc, mầu vàng xám.  
Nơi mọc:  Xuân Lộc.   

                Ảnh: Nông văn Duy 

2 Taeniophyllum fasciculatum  Aver. (1988) 

Chưa tìm thấy hình ảnh.  

Tên Việt:  Đại diệp bó (PHH), Căn diệp bó (TH). 
Mô tả: Phong lan nhỏ không thân, không lá, rễ nhiều và dài 10 phân. Chùm hoa 2-3 
chiếc  mầu trắng. 
Nơi mọc:  Tây Nguyên.  

 

3 Taeniophyllum glandulosum  Blume 1825 

Đồng danh: Taeniophyllum chitouensis S.S. Ying 1992; Taeniophyllum khasianum J. 
Joseph & Yogan. 1967; Taeniophyllum sciaphilum Schltr. 1911; Taeniophyllum 
tjibodasanum J.J. Sm. 1931. 

 

 

 

 

 Ảnh: elsner-orchideen.de   
        Ảnh: elsner-orchideen.de 

Tên Việt:  
Mô tả:  Phong lan nhỏ, không thân không lá, rễ dẹp. Chùm hoa vài chiếc, cao 1.5-5 phân, 
hoa 1-2 chiếc, to 5 ly, nở vào mùa Xuân-Hạ.  
Nơi mọc:  Lâm Đồng, Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế. 
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4 Taeniophyllum minimum  Guillaumin 1961 

Đồng danh:  Taeniophyllum perpusillum Guillaumin & Tixier. 

Chưa tìm thấy hình ảnh. 

Tên Việt:  Đại diệp bó (PHH), Căn diệp nhỏ (TH).  
Mô tả:  Phong lan nhỏ, không thân, không lá, rễ dẹt và dài hơn 3 phân. Cuống hoa lên 
thẳng cao 2 phân, hoa đơn độc mầu vàng cam, môi trắng hơi vàng.  
Nơi mọc:  Lâm Đồng, Ninh Hải, Ninh Thuận. 

 

 

5 Taeniophyllum obtusum  Blume 1825 

Đồng danh: Taeniophyllum serrula Hook. f. 1890; Taeniophyllum vietnamense Tixier & 
Guillaumin 1962; Taeniophyllum zollingeri Rchb. f. 1857. 

 

 

 

 

 

       
 

      Ảnh: Orchid species       Ảnh: Orchid species 
 

Tên Việt:  Căn diệp tù (TH). 
Mô tả: Phong lan nhỏ, không thân, không lá, rễ dẹt và dài, cuống hoa cao 1 phân, hoa 
nhỏ 5-6 ly, nở vào mùa Hạ.  
Nơi mọc:  Đồng Nai, Nam Cát Tiên, Sông Bé. 
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6 Taeniophyllum pahangense  Carr. (1932) 
 
 
  

 

 

 

 

Ảnh: orchid.unibas.ch                     Ảnh: orchid.unibas.ch 

Tên Việt:  Căn diệp Tây Nguyên (TH). 
Mô tả:  Phong lan nhỏ, không thân, không lá, hoa đơn độc, cuống cao 2 phân, hoa to  
1 phân, không mở rộng. 
Nơi mọc:  Kon Plông, Kon Tum, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế.  

 

7 Taeniophyllum pusillum  (Willd.) Seidenf. & Ormerod 1995  

 

 

 

 

 

 

Ảnh: orchid.unibas.ch                             Ảnh: Nguyễn vũ Khôi 

Tên Việt: 
Mô tả:  Phong lan nhỏ, không thân, không lá. Rễ dẹp, dài 8-10 phân. Cuống hoa cao  
2 phân, hoa đơn độc to 4-5 ly, nở vào mùa Hạ. 
Nơi mọc:  Phú Quốc. 

 

http://www.google.com/imgres?q=Taeniophyllum+pusillum&um=1&hl=vi&sa=N&biw=1207&bih=552&tbm=isch&tbnid=q0x9rGcHwllyvM:&imgrefurl=http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/2068909/1////specimen.php&docid=WbD6OxyS71JRSM&imgurl=http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/image.php%253Fbc%253D2068909%2526w%253D330&w=330&h=295&ei=vpHTTsXIDYKMiAKhzbmBDA&zoom=1�

